
Hướng dẫn giải luyện từ và câu mở rộng vốn từ: Thiên nhiên tuần 10 

Câu 1 (trang 87 sgk Tiếng Việt 5): Đọc mẩu chuyện sau (trang 87 sgk Tiếng Việt 5, tập Một) 

Hướng dẫn trả lời: 

Học sinh tự đọc. 

Câu 2 (trang 88 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những từ ngữ tả bầu trời trong mẩu chuyện nêu trên. 

Những từ ngữ thể hiện sự so sánh? Những từ ngữ nào thể hiện sự nhân hóa?  

Hướng dẫn trả lời: 

- Những từ ngữ thể hiện sự so sánh: Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao. 

- Những từ ngữ thể hiện sự nhân hóa: 

+ Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa. 

+ Bầu trời dịu dàng. 

+ Bầu trời buồn bã. 

+ Bầu trời trầm ngâm nhớ tiếng hót của bầy chim sơn ca. 

+ Bầu trời ghé sát mặt đất. 

+ Bầu trời cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào. 

Câu 3 (trang 88 sgk Tiếng Việt 5): Dựa theo cách dùng từ ngữ ở mẩu chuyện nêu trên, viết 

một đoạn văn khoảng 5 câu tả một cảnh đẹp của quê em hoặc nơi em ở. 

Hướng dẫn trả lời: 

Mặt trời đã đứng bóng. Mặt hồ phẳng như chiếc gương soi. Từng đám mây trắng bồng bềnh 

trên nền trời xanh biếc in xuống lòng nước xanh thẳm, tạo nên một màu xanh huyền ảo. hai 

hàng cây ven hồ cũng lặng im, trầm ngâm soi mình nơi bóng nước. Có đàn chim nào bỗng 

nhiên bay ngang qua, cất tiếng gọi nhau lanh lảnh như muốn xé toang cả không gian yên tĩnh. 

Chừng như chị gió bị tiếng hót của đàn chim làm giật mình, trở dậy làm lao xao hàng cây, 

từng gợn sóng nhỏ lăn tăn ánh lên dưới ánh mặt trời. 
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